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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/01/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	12276
	Lê Quốc Tuấn
	Quảng TRung, Ba Đồn

	2 
	12277
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Quảng Tùng, Quảng Trạch

	3 
	12278
	Cao Văn Dương
	Tân THủy, Lệ Thủy

	4 
	12279
	Cao Văn Tuyến
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	5 
	12282
	Phan văn Luân
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	6 
	12284
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	7 
	12285
	Trương Văn Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	8 
	12286
	Trịnh Thị Nhung
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	9 
	12287
	Lê Thị Mỹ Hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	10 
	12288
	Lê Thị Thùy Trang
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	11 
	12289
	Nguyễn Văn Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	12 
	12290
	Phạm Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	13 
	12291
	Trần Hồng Nghĩa
	Việt Trung, Bố Trạch

	14 
	12292
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	12293
	Trần Thị Thanh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	12294
	Dương Thị Mỹ Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	17 
	12295
	Trần Thị Gấm
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	18 
	12296
	Hà Đông Nam
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	12297
	Cao Đại Nghĩa
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	20 
	12298
	Bùi Ngọc Tuấn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	21 
	12300
	Bùi Văn Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	22 
	12301
	Nguyễn Văn Huề
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	23 
	12302
	Nguyễn Văn Hoành
	Đức Trạch, Bố Trạch

	24 
	12303
	Nguyễn Xuân Hải
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	25 
	12315
	Nguyễn Thái Phong
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	26 
	12314
	Nguyễn Văn Mão
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	27 
	12313
	Nguyễn thị Hợp
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	28 
	12312
	Phạm Phong Hiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	29 
	12311
	Nguyễn Thị Lĩnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	30 
	12310
	Nguyễn Đăng Khoa
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	31 
	12309
	Đỗ Minh Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	32 
	12308
	Nguyễn Thị Minh
	Đại Trạch, Bố Trạch

	33 
	12307
	Nguyễn Văn Hào
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	34 
	12306
	Hà Thị Kim Tuyến
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	35 
	12305
	Ngô Phi Cường
	Quảng Long, Ba Đồn

	36 
	12304
	Hoàng Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn


